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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục

trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang

bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào

tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm

định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế Chương I, Chương III, Chương IV, Chương V và Chương VI

của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học, ban hành kèm theo

Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo; thay thế Quyết định số 27/2006/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 6

năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số

điều của Quy định tạm thời về kiểm định trường đại học ban hành kèm theo Quyết

định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo.
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 Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo

dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng

các cơ quan quản lý các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp

chuyên nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng và trung cấp

chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

 

 

   

QUY ĐỊNH

Về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học,

cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 76/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

________________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục

trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, bao gồm: tự đánh giá; đánh

giá ngoài và đánh giá lại; Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục; thẩm

định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục; công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo

dục.

2. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và

trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là trường) thuộc loại hình công lập và tư

thục trong hệ thống giáo dục quốc dân.



Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Chất lượng giáo dục trường” là sự đáp ứng mục tiêu do nhà trường đề ra, đảm

bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục, phù hợp với yêu cầu đào

tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

2. “Kiểm định chất lượng giáo dục trường” là hoạt động đánh giá mức độ đáp ứng

các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối

với trường ở từng trình độ đào tạo.

3. “Tự đánh giá” là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu

chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo

cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học,

nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác làm cơ sở để trường tiến

hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn

đã quy định.

4. “Đánh giá ngoài” là quá trình khảo sát, đánh giá của các chuyên gia không thuộc

trường được đánh giá, dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ

Giáo dục và Đào tạo ban hành để xác định mức độ trường đáp ứng các tiêu chuẩn

quy định.

Điều 3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường

1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường là mức độ yêu cầu và điều kiện

mà trường cần đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục áp dụng đối với từng đối tượng kiểm

định chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm một số tiêu chí. Tiêu chí đánh giá

chất lượng giáo dục là mức độ yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một khía cạnh

cụ thể của mỗi tiêu chuẩn.

Điều 4. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gồm các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, các

nhà chuyên môn về kiểm định chất lượng giáo dục không thuộc trường được đánh



giá, có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá và đề nghị công nhận hoặc không công nhận

trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Điều 5. Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục trường

Kiểm định chất lượng giáo dục trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường;

xác nhận mức độ trường đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn nhất định; giải

trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất

lượng giáo dục của trường; làm cơ sở cho người học lựa chọn trường và nhà tuyển

dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Điều 6. Điều kiện để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường

Để được đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục, trường cần có ít nhất một khoá sinh

viên hoặc học sinh tốt nghiệp.

Điều 7. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường

Việc kiểm định chất lượng giáo dục trường được thực hiện theo quy trình sau:

1. Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục với Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến

hành tự đánh giá và gửi báo cáo tự đánh giá cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, khảo sát, viết

báo cáo đánh giá ngoài, gửi cho trường được đánh giá, cho Bộ Giáo dục và Đào tạo

để chuẩn bị thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. Trong trường hợp cần

thiết theo quy định tại Điều 14 của Quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

đánh giá lại kết quả đánh giá ngoài.

3. Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành thẩm định kết quả

đánh giá chất lượng giáo dục, đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận

hoặc không công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận hoặc không công

nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Điều 8. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục

1. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với các đại học, học viện và trường đại

học là 5 năm/ lần.

2. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường cao đẳng là 4 năm/ lần.



3. Chu kỳ kiểm chất lượng giáo dục đối với trường trung cấp chuyên nghiệp là 3

năm/ lần.

Chương II

TỰ ĐÁNH GIÁ

Điều 9. Hội đồng tự đánh giá

1. Hội đồng tự đánh giá có ít nhất 11 thành viên do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng (sau

đây được gọi chung là Hiệu trưởng) quyết định thành lập.

2. Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá là Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch là một Phó Hiệu

trưởng. Các thành viên khác gồm đại diện của Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản

trị, Hội đồng khoa học và đào tạo, đại diện trung tâm (bộ phận) đảm bảo chất lượng

giáo dục, Trưởng các phòng, ban, khoa, bộ môn, giảng viên có uy tín và đại diện các

tổ chức đoàn thể thuộc trường.

3. Hội đồng tự đánh giá làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận để đi

đến thống nhất.

Điều 10. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tự đánh giá

1. Hội đồng tự đánh giá có chức năng triển khai tự đánh giá và tư vấn cho Hiệu

trưởng về các biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động của trường.

2. Hội đồng tự đánh giá có các nhiệm vụ sau đây:

a) Phổ biến chủ trương về việc triển khai tự đánh giá; giới thiệu quy trình tự đánh

giá, trao đổi kinh nghiệm tự đánh giá và yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong trường

phối hợp thực hiện;

b) Thu thập thông tin, minh chứng, rà soát các hoạt động và đối chiếu kết quả đạt

được với mục tiêu đề ra; đánh giá mức độ đạt được, xác định các điểm mạnh và tồn

tại của trường; lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất

lượng đào tạo;

c) Đối chiếu kết quả đạt được với các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ

Giáo dục và Đào tạo ban hành, viết báo cáo tự đánh giá và gửi Bộ Giáo dục và Đào

tạo;

d) Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ trường;


